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PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Từ năm 1991, xu hướng đối đầu trong Chiến tranh lạnh được thay thế bằng:
[bookmark: _GoBack]A. Xu thế chiến tranh trực tiếp.                B. Xu thế đối thoại.
C. Xu thế bạo lực cách mạng.                  D. Xu thế thuộc địa.
Câu 2: Vì sao sau khi trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ, Mỹ không thể thiết lập trật tự thế giới một cực?
A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố.
B. Hệ thống thuộc địa kiểu mới của Mỹ bị sụp đổ.
C. Sự vươn lên mạnh mẽ của các cường quốc.
D. Bị Nhật Bản vượt qua trong lĩnh vực tài chính.
Câu 3: Tháng 12-1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành quy định nước Nga theo thể chế nào?
     A. Quân chủ lập hiến.                         B.Dân chủ tư sản.
C. Cộng hòaTổng thống Liên bang.  D.Xã hội chủ nghĩa.
Câu 4: Một trong những đường lối đối ngoại của Liên bang Nga trong thập niên 90 của thế kỉ XX là
A. đối đầu quyết liệt với Mĩ.
B. vươn lên nắm quyền chi phối thế giới.
C. cố gắng duy trì địa vị của một cường quốc xã hội chủ nghĩa.
D. khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.
Câu 5: Nội dung nào phản ánh đúng tình hình kinh tế Liên bang Nga giai đoạn 1990 – 1995?
          A. Tăng trưởng âm.                                B.Tăng trưởng nhanh chóng.
C.Phát triển xen kẽ khủng hoảng.          D.Tăng trưởng chậm.
Câu 6: Chính sách nào đã giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng thị trường xuất khẩu?
A. Chính sách về giáo dục miễn phí.    B. Chính sách giảm nghèo.
C. Chính sách Đổi mới kinh tế.            D. Chính sách bảo vệ môi trường.
Câu 7: Đường lối đổi mới của Đảng được đưa ra đầu tiên tại Đại hội nào?
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12 – 1976).
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3 – 1981).
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 – 1986).
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6 – 1991).
Câu 8: Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 -4-1976) có ý nghĩa gì?
A.  Lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.
B. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945 - 1975).
C.  Đánh dấu hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
D. Là một bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 9: Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vào thời điểm nào ?
 A. Năm 1949.                                               B. Năm 1989.
 C . Năm 1990                                               D. Năm 1991
Câu 10: Đầu những năm 90 của thế kỷ XX nền kinh tế Mỹ đứng thứ mấy trên thế giới?
A.Đứng đầu                                             B. Đứng thứ hai
C.Đứng thứ ba                                          D. Đứng thứ tư 
Câu 11: Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?
A. 1995                      B. 2001               C. 2007                    D. 2008
Câu 12: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu từ thế kỷ nào?
A.Thế kỉ XX                                         B. Thế kỉ XXI
C.Thế kỉ XIX                                        D. Thế kỉ XVIII.
Câu 13: Đường lối đổi mới đất nước được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng?
  A. Đại hội V (1982).    B. Đại hội VI (1990).     C. Đại hội V (1986).    D. Đại hội VI (1986).
Câu 14: Trật tự thế giới mới được hình thành ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai được gọi là:
A. trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn.     B. trật tự thế giới đơn cực.
C. trật tự hai cực Ianta.                 D. trật tự thế giới đa cực.
Câu 15: Nhận định nào dưới đây phản ánh đầy đủ mối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX?
A. Sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học - công nghệ đã tác động đến quan hệ giữa các nước.
B. Quy mô toàn cầu của các hoạt động kinh tế, tài chính và chính trị của các quốc gia và các tổ chức quốc tế.
C. Các quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng hóa, các quốc gia cùng tồn tại hòa bình, vừa đấu tranh vừa hợp tác.
D. Sự tham gia của các nước Á,  Phi, Mĩ La tinh mới giành được độc lập vào các hoạt động chính trị quốc tế.
Câu 16: Tại sao nói “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển là thời cơ đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI”?
A. Các nước đang phát triển có môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tận dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, tăng cường mối giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao.
B. Các quốc gia, dân tộc trên thế giới có môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước, tăng cường sự hợp tác quốc tế và ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
C. Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực lực của mỗi quốc gia.
D. Các nước phát triển có điều kiện để tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như mở rộng thị trường, đầu tư vốn, khoa học - kỹ thuật, tận dụng nguồn nhân công, nguyên liệu giá rẻ từ thế giới thứ 3.
Câu 17: Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là:
A. Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.
B. Hòa bình, hợp tác và phát triển.
C. Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.
D. Cùng tồn tại trong hòa bình, các bên cùng có lợi
Câu 18: Trật tự thế giới mới được hình thành ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai được gọi là:
A. trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn.    B. trật tự thế giới đơn cực.
C. trật tự hai cực Ianta.                D. trật tự thế giới đa cực.
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phản ánh thuận lợi của cách mạng nước ta sau năm 1975?
A.Đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.
B.Đất nước đã hoà bình, thống nhất về lãnh thổ.
C.Uy tín của Việt Nam trên thế giới được nâng cao.
D.Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.
Câu 20: Thành tựu về giáo dục trong giai đoạn 1976-1980 là gì ?
A.Số người đi học thuộc các đối tượng giảm mạnh theo từng năm.
 B.Hệ thống giáo dục từ mầm non phổ thông đến đại học đều phát triển.
C.Xóa bỏ được nền văn hóa phản động của chế độ thực dân.
D.Xây dựng nền văn hóa mới của cách mạng.
Câu 21: Trong giai đoạn 1976 – 1986, Việt Nam vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa thực hiện cuộc đấu tranh:
A.bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc và Tây Nam.
B.bảo vệ tổ quốc ở biên giới Đông Bắc và Tây Bắc.
C.chống lại sự xâm nhập của tập đoàn Khơme đỏ.
D.chống lại sự tấn công của Trung Quốc ở phía Tây Nam.
Câu 22: Cuộc tập kích không quân chiến lược trong 12 ngày đêm của Mĩ ở miền Bắc Việt Nam diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A.Từ 12 - 8 - 1972 đến 29 - 12 - 1972.
B.Từ 18 - 12 - 1972 đến 29 - 12 - 1972.
C.Từ 8 - 12 - 1972 đến 20 - 12 - 1972.
D.Từ 8 - 12 - 1972 đến 20 - 12 - 1972.
Câu 23: Chiến dịch mở màn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là:
A.chiến dịch Tây Nguyên.
B.chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
C.chiến dịch Sài Gòn – Gia Định.
D.chiến dịch Hồ Chí Minh.
Câu 24: Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược?
A.Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
B.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.
C.Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
D.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 25: Ý nghĩa nào dưới đây không phải của cuộc tổng tiến công chiến lược 1972?
A.Mở ra một bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
B.Giáng một đòn mạnh mẽ vào quân ngụy và quốc sách “bình định” của “Việt Nam hoá” chiến tranh.
C.Buộc Mĩ ngừng ngay cuộc ném bom đánh phá miền Bắc trong 12 ngày đêm.
D.Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hoá” trở lại chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh.
Câu 26: Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất không nhằm mục đích nào sau đây?
A.Phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, xây dựng CNXH ở miền Bắc.
B.Ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.
C.Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân hai miền.
D.Cứu nguy cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán
Trắc nghiệm đúng - sai
Câu 27: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về âm mưu và thủ đoạn của Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968):
a) Chủ yếu được tiến hành bằng lực lượng quân đội Mỹ, quân một số nước đồng minh và quân đội tay sai Sài Gòn, trong đó quân Mỹ giữ vai trò chủ yếu.
b) Nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực của Việt Nam.
c) Dựa vào vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, Mỹ mở các cuộc hành quân “tìm diệt”, “bình định" ở miền Nam và gây chiến tranh phá hoại miền Bắc.
d) Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Ngô Đình Diệm, tiến hành dồn dân, lập ấp chiến lược.
Câu 28: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về kết quả của công cuộc miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất:
a) Trong hơn 4 năm, miền Bắc bắn rơi, phá huỷ 3.243 máy bay, loại khỏi vòng chiến dấu hàng nghìn phi công, bán cháy và chìm 143 tàu chiến.
b) Giao thông vận tải ở miền Bắc vẫn được đảm bảo thông suốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống. 
c) Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phám và kí hiệp định Pari với ta.
d) Ngày 1-11-1970, Mỹ phải tuyên bố ngừng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.
Câu 29: Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a, b, c, d: 
“Chiến sự xảy ra ác liệt ở xã Thanh Thụy, Minh Tân, Thanh Đức,... thuộc huyện  Vị Xuyên, xã Bạch Đích, Phủ Lũng thuộc huyện Yên Minh. Tại mặt trận Vị Xuyên đã có hơn một chục sư đoàn bộ binh luân phiên tham gia chiến đấu. Các đơn vị bộ đội chủ lực của Bộ và Quân khu cùng với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ của tinh và nhân dân đã quyết tâm chiến đấu giành giật với địch từng chiến hào, từng điểm cao để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia... gần chục năm ràng chưa khi nào Vị Xuyên ngót tiếng pháo, đạn súng cối từ bên kia biên giới rót sang”.
(Nguyễn Đức Huy, Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên, NXB Thông tin và Truyền thông. Hà Nội, 2019, tr.67 – 68)
a) Vị Xuyên (Hà Giang) là chiến trường duy nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam (1979 – 1989).
b) Thể hiện tinh thần chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của quân dân tại Hà Giang.
c) Là bằng chứng về tội ác của quân Trung Quốc đối với các dân tộc vùng biên giới phía Bắc.
d) Cuộc chiến tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) chỉ diễn ra từ năm 1984 đến năm 1989.
Câu 30: Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a, b, c, d:
“Khối đại đoàn kết toàn dân tuy có phạm vi rộng rãi nhưng lại được tổ chức một cách có hệ thống để phối hợp hành động, do đó sức mạnh của đoàn kết toàn dân được tăng lên gấp bội. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã được toàn dân tiến hành một cách cả tổ chức... nên dù trải qua nhiều hy sinh, gian khổ lâu dài, nhưng cuối cùng đã giành được thắng lợi.
(Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên), Những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023, tr.159 – 160) 
a) Đoạn tư liệu khẳng định sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc là cội nguồn tạo nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
b) Đoạn tư liệu phản ánh bài học về củng cố. tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
c) Đoạn tư liệu khẳng định sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc là nhân tố duy nhất tạo nên thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 
d) Đoạn tư liệu phản ánh về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam.
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 : Bằng những kiến thức lịch sử đã học em hãy
a. Đánh giá tác động của toàn cầu hoá đối với Việt Nam. 
b. Bản thân em cần phải làm gì trong thời kì toàn cầu hóa? 
Câu 2. :Từ cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ năm 1945 em hãy: 
a.Trình bày cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Bộ năm 1945. 
b.Rút ra bài học kinh nghiệm trong đối sách bảo vệ tổ quốc hiện nay của Đảng ta. 
Câu 3. 
a.Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi?
b.Vì sao nói phong trào Đồng khởi đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Miền Nam
c.Đánh giá vai trò của Đảng trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959).
Câu 4. Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước giai đoạn 1954-1975 ?
Câu 5. Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam quyết định đổi mới toàn diện đất nước? em hãy cho biết nội dung đường lối đổi mới giai đoạn 1986 đến 1991?



